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I.Điểm danh thi đấu:
-7h00’: Học sinh có mặt điểm danh
-7h15’: Khởi động
-7h30’: Thi đấu
II.Chương trình thi đấu:
1.Bán kết đơn nam khối 6( vòng 1): 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	NỘI DUNG THI

	1
	Đinh Quang Minh
	6a1
	Trận 1

	2
	Nguyễn Minh Nhật
	6a1
	Trận 1

	3
	Đặng Vũ Minh
	6a6
	Trận 2

	4
	Lại Vũ Hà
	6a5
	Trận 2


2. Bán kết đơn nữ khối 6: 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	NỘI DUNG THI

	1
	Nguyễn  Bảo Tâm Đan
	6a9
	Trận 1

	2
	Phạm Mai Linh San
	6a9
	Trận 1

	3
	Phạm Ngọc Huyền
	6a5
	Đánh ck 


3. Bán kết đơn nam khối 6: 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	NỘI DUNG THI

	1
	
	6a
	Thua trận 1

	2
	
	6a
	Thua trận 2


4. Bán kết đơn nữ khối 8( Vòng 1): 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	NỘI DUNG THI

	1
	Nguyễn Phương Linh
	8c4
	Trận 1

	2
	Phạm Đặng Minh Phương
	8c6
	Trận 1

	3
	Nguyễn Thu Hà
	8c7
	Trận 2

	4
	Phạm Hiền Anh
	8c8
	Trận 2


5. Bán kết đơn nữ khối 8:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	NỘI DUNG THI

	1
	
	8c
	Thua trận 1

	2
	
	8c
	Thua trận 2




6.Chung kết đơn nam khối 6:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	NỘI DUNG THI

	1
	
	6a
	Thắng trận 1

	2
	
	6a
	Thắng trận 2



7.Chung kết đơn nữ khối 6:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	NỘI DUNG THI

	1
	
	6a
	Thắng trận 1

	2
	
	6a
	Đánh ck


8. Chung kết đơn nam khối 7:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	NỘI DUNG THI

	1
	Hoàng Gia Long
	7b2
	

	2
	Đoàn Trường An
	7b10
	


9. Chung kết đơn nữ khối 7:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	NỘI DUNG THI

	1
	Đỗ Uyên Uyên
	7b10
	

	2
	Trịnh Thị Tú Quyên
	7b7
	


10. Chung kết đơn nam khối 8:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	NỘI DUNG THI

	1
	Bùi Hoàng Đông
	8c6
	

	2
	Nguyễn Duy Anh
	8c6
	


11. Chung kết đơn nữ khối 8:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	NỘI DUNG THI

	1
	
	8c
	Thắng trận 1

	2
	
	8c
	Thắng trận 2
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